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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Bảo mật ứng dụng web thông qua chu trình phát triển ứng dụng/ Thúy Hằng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Giới thiệu một số vấn đề bảo mật ứng dụng web trong doanh nghiệp, bảo mật ứng dụng web thông qua chu trình phát triển ứng dụng: các yêu cầu bảo mật, kiến trúc và thiết kế, xây dựng và thực thi mã chương trình, kiểm thử, triển khai sản phẩm.

Từ khóa: Ứng dụng web, bảo mật ứng dụng web.

2. Tổng quan về lọc nội dung thông tin trên internet/ Lương Nguyễn Hoàng Hoa// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 39-45.

Nội dung: Trong những năm gần đây, lĩnh vực nghiên cứu phát triển hệ thống lọc nội dung hỗ trợ và đảm bảo an toàn – an ninh thông tin trên mạng internet nhận được sự quan tâm đặc biệt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bài viết giới thiệu một số kiểu lọc thông tin trên internet, phân loại quy mô lọc thông tin, các kỹ thuật lọc thông tin trên internet…
Từ khóa: Thông tin internet, lọc nội dung thông tin inetrnet.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Đầu tư mạo hiểm – kênh cung cấp vốn quan trọng cho khởi sự doanh nghiệp/ Nguyễn Thu Thủy, Lê Phương Thùy// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 10 (401) .- Tr. 29-38.

Nội dung: Giới thiệu tổng quát về hình thức đầu tư mạo hiểm và mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, vai trò đối với doanh nghiệp, vai trò đối với nền kinh tế, hình thức và cơ chế hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm…, thông qua đó giới thiệu cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam một cách thức huy động vốn còn rất mới ở nước ta.

Từ khóa: Đầu tư mạo hiểm, khởi sự doanh nghiệp, cung cấp vốn

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế - khâu đột phá quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020/ ThS. Hồ Ngọc Hy// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 12 (403) .- Tr. 10-17.

Nội dung: Sự cần thiết đổi mới mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại nền kinh tế, thực trạng về mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế. Những nhóm giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế.

3. Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020/ GS. TS. Đỗ Đức Bình// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 173 .- Tr. 52-53.

Nội dung: Đề cập một số khía cạnh bất cập của hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và một số giải pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2010.

Từ khóa: Hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế Việt Nam, phát triển bền vững

4. Khai thác thị trường nông thôn: tiềm năng và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Tấn Phát, Ngô Thị Thanh Vân// Nghiên cứu kinh tế .- 2011.- Số 10 (401) .- Tr. 52-55.

Nội dung: Nhận diện tiềm năng thị trường nông thôn Việt Nam, những khó khăn thách thức của thị trường nông thôn đối với doanh nghiệp, yêu cầu đối với doanh nghiệp và gợi ý chính sách đối với nhà nước.

Từ khóa: Thị trường nông thôn, doanh nghiệp Việt Nam

5. Kinh tế xanh: định hướng phát triển bền vững trong thế kỷ mới/ Phạm Thành Công// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 10 (401) .- Tr. 22-28.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về kinh tế xanh – nền kinh tế mới đối với sự phát triển bền vững của thế giới trong thế kỷ XXI cũng như xu hướng phát triển của các nước trên thế giới và Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm từng bước phát triển kinh tế này ở Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế xanh, phát triển kinh tế.

6. Mô hình phát triển hợp tác xã của Xingapo và bài học kinh nghiệm phát triển hợp tác xã ở Việt Nam/ Lê Hải Hòa// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 12 (403) .- Tr. 60-67.

Nội dung: Xingapo trở thành một nền kinh tế mở với GDP bình quân đầu người vào cao nhất thế giới và khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ thì hợp tác xã vẫn là một yếu tố cấu thành quan trọng, không thể tách rời, là nét đặc trưng, rất riêng của đời sống kinh tế - xã hội quốc gia này. Bài viết giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của hợp tác xã tại Xingapo, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Hợp tác xã Xingapo, hợp tác xã Việt Nam

7. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 173 .- Tr. 82-91.

Nội dung: Bài viết chia thành 3 phần: Phần 1 là quan niệm về năng lực cạnh tranh quốc gia và tiêu chí đánh giá; Phần 2 là thực trạng năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam; Phần 3 là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Từ khóa: Cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh

8. Phân tích nhân tố nông nghiệp, nhập khẩu tác động đến lạm phát (CPI) Việt Nam từ năm 1990 đến 2010/ Phan Thành Tâm// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 254 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích các nhân tố nông nghiệp, nhập khẩu tác động  như thế nào đến chỉ số giá tiêu dùng từ năm 1990 đến năm 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai nhân tố nông nghiệp và nhập khẩu thật sự ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở khoa học cho các nhà chính sách tham khảo để đề ra các chính sách kềm chế lạm phát trong tương lai.

Từ khóa: Lạm phát, nông nghiệp, nhập khẩu.

9. Phát huy tiềm năng phát triển công nghiệp vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong thời kỳ hội nhập/ Bùi Đức Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 10 (401) .- Tr. 56- 63.

Nội dung: Trình bày hiện trạng công nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ, sự hội nhập và phát triển công nghiệp. Cấu trúc lại các ngành công nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong thời kỳ hội nhập.

Từ khóa: Phát triển công nghiệp, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thời kỳ hội nhập.

10. Phát triển kinh tế theo vùng của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Trọng Xuân, Lê Văn Hùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 12 (403) .- Tr. 18-27.

Nội dung: Một số tồn tại, hạn chế trong chính sách phát triển vùng của Việt Nam hiện nay; Nguyên nhân của những yếu kém trong phát triển vùng mà Việt Nam đang gặp phải; Kết luận và một số gợi ý chính sách nhằm phát triển vùng hiệu quả.

Từ khóa: Phát triển kinh tế vùng, kinh tế Việt Nam.

11. Quan niệm và định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020/ GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 173 .- Tr. 66-72.

Nội dung: Nêu một số ý kiến về tính cấp thiết của chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các quan điểm và đinh hướng, các điều kiện tiền đề cơ bản để chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020

12. Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam: Bắt đầu từ đâu và theo lộ trình nào?/ Nguyễn Quang Thái// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 10 (401) .- Tr. 3-12.
Nội dung: Phân tích và làm rõ các yếu tố đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện tái cấu trúc lại nền kinh tế. Trên cơ sở đó tác giả chỉ rõ yêu cầu tất yếu của đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới toàn hệ thống: tư duy phát triển, thể chế, chính sách phát triển tổng thể, và được triển khai trên tất cả các ngành, vùng kinh tế, các lĩnh vực trong cả nước, trong sự liên kết và tác động qua lại nhiều chiều.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, phát triển kinh tế, tái cấu trúc kinh tế.
13. Tái cơ cấu kinh tế để đổi mới mô hình tăng trưởng/ PGS. TS. Trần Đình Thiên, TS. Vũ Thành Tự Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 12 (403) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Khái quát về kinh tế vĩ mô giai đoạn 2006 – 2010. Một số đặc trưng của cơ cấu và mô hình tăng trưởng cũ, nhân tố cần thiết của cơ cấu và mô hình tăng trưởng mới, một số nội dung quan trọng của tái cấu trúc theo mô hình tăng trưởng mới.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu kinhh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế.

14. Tăng trưởng và thay đổi cấu trúc kinh tế Hàn Quốc – Bài học cho Việt Nam/ TS. Lê Quang Cảnh, PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 12 (403) .- Tr. 68-74.

Nội dung: Nền kinh tế Hàn Quốc trải qua giai đoạn tăng trưởng mang tính thần kỳ suốt từ những năm 1960. Không những thế, Hàn Quốc còn có sự thay đổi mạnh mẽ trong cấu trúc kinh tế. Sự tăng trưởng và thay đổi đó đã giúp Hàn Quốc từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển với cấu trúc kinh tế hiện đại – kỳ tích sông Hàn. Những gì đã giúp nền kinh tế này thay đổi, phát triển và những bài học gì có thể được đúc kết cho các nước đang phát triển trên con đường hướng tới sự thịnh vượng và phát triển đều lần lượt được đề cập trong bài viết.

Từ khóa: Kinh tế Hàn Quốc, tái cấu trúc kinh tế, kinh tế Việt Nam

15. Thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam và các chính sách giai đoạn 2008 – 2011/ PGS. TS. Tô Kim Ngọc// Ngân hàng .- 2011 .- Số 22 .- Tr. 2-11.

Nội dung: Phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam và các giải pháp Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng. Những kết luận từ quá trình phân tích sẽ là căn cứ đưa ra hệ thống khuyến nghị chính sách nhằm khôi phục sự cân bằng vĩ mô dài hạn. 
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô Việt Nam.

16. Thực trạng và những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam/ ThS. Huỳnh Đức Thiện// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 254 .- Tr. 38-45.

Nội dung: Vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển, thực trạng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía nam: định hướng chủ yếu về phát triển kinh tế và các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, kinh tế trọng điểm phía nam.

17. Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp – mô hình định lượng và gợi ý chính sách/ PGS. TS. Đinh Phi Hổ, ThS. Hà Minh Trung// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 254 .- Tr. 30-37.

Nội dung: Trình bày khung lý thuyết của mô hình định lượng, kết quả ứng dụng với nghiên cứu điển hình ở các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại Bình Dương (một trong những khu công nghiệp có tốc độ thu hút đầu tư nhanh nhất, thành công nhất tại Việt Nam, và gới ý chính sách ứng dụng.

Từ khóa: Phát triển khu công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài

TÀI CHÍNH

1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)/ ThS. Nguyễn Hồng Anh// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 10 .- Tr. 17-18.

Nội dung: Hệ thống báo cáo tài chính là một trong những công cụ cung cấp thông tin hữu hiệu trong quản lý tài chính đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá chính xác hoạt động của doanh nghiệp, đòi hỏi hệ thống báo cáo tài chính phải thể hiện một cách tổng quát, đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bài báo giới thiệu một số các giải pháp cụ thể và các điều kiện để thực hiện các giải pháp đó.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, FDI

2. Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất tín dụng ngân hàng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay/ ThS. Lê Phan Thanh Hòa, ThS. Lê Phan Thanh Hiệp// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 253 .- Tr. 49-56.

Nội dung: Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 4/2010 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất.
Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, lãi suất tín dụng, điều hành lãi suất tín dụng.

3. Một số bất cập trong quy định về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng/ Trần Lê Minh Tín// Tài chính .- 2011 .- Số 11 (565) .- Tr. 51-52.

Nội dung: Trình bày những bất cập trong công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại các quỹ đầu tư phát triển địa phương. Một số kiến nghị.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, trích lập dự phòng

NGÂN HÀNG

1. Các giải pháp huy động vốn cho thị trường bất động sản/ ThS. Lưu Quang Vinh// Ngân hàng .- 2011 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Trình bày các giải pháp huy động vốn cho thị trường bất động sản: Thành lập Quỹ tín thác đầu tư bất động sản, gói hỗ trợ tài chính nhằm kích thích nhu cầu của thị trường nhà đất. Một số đề xuất để gói hỗ trợ có tác dụng vực dậy thị trường bất động sản đối với doanh nghiệp, đối với người dân, đối với nhà nước.

Từ khóa: Huy động vốn, bất động sản.

2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng/ ThS. Nguyễn Thùy Dương, Trần Hải Yến// Ngân hàng .- 2011 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 27-33.

Nội dung: Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số đề xuất  giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo chính sách của Chính phủ.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, tăng trưởng tín dụng.

3. Cho vay dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ ThS. Nguyễn Văn Thắng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 23 (344) .- Tr. 19-27.

Nội dung: Thực trạng hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay theo dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại như: Hoàn thiện quy trình, chính sách cho vay theo dự án đầu tư, nâng cao chất lượng thẩm định dự án, nâng cao trình độ cán bộ thẩm định dự án, thực hiện tốt các quy định về đảm bảo tiền vay, các giải pháp hỗ trợ.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, dự án đầu tư 

4. Đầu tư nâng cao trình độ công nghệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ ThS. Đỗ Thị Tố Quyên// Ngân hàng .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Trình bày thực trạng về công nghệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các giải pháp như: Xây dựng một chiến lược đầu tư công nghệ tổng thể có tầm nhìn dài hạn song song với chiến lược kinh doanh, tích cực huy động vốn từ nhiều nguồn, lựa chọn công nghệ phù hợp và có chi phí hợp lý, thúc đẩy hoạt động hợp tác – liên kết để tranh thủ sự hỗ trợ về công nghệ của các tổ chức khác.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, trình độ công nghệ 

5. Nhận diện rủi ro hệ thống ngân hàng và những khuyến nghị cho quá trình tái cấu trúc hệ thống/ TS. Tô Trung Thành// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 174 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Trình bày ba loại rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thường gặp: rủi ro thanh khoản, rủi ro nợ xấu, rủi ro chéo với các thị trường tài sản. Phân tích nguyên nhân của những rủi ro trên, từ đó đóng góp một số khuyến nghị chính sách cho quá trình tái cấu trúc hệ thống trong thời gian tới.

Từ khóa: Rủi ro ngân hàng, tái cấu trúc hệ thống.

6. Những lưu ý khi sử dụng Incoterms 2010/ GS. TS. Nguyễn Văn Tiến// Ngân hàng .- 2011 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 44-49.

Nội dung: Giới thiệu về Incoterms: khái niệm, tổ chức ban hành và tính chất pháp lý, mục đích, những người sử dụng, phương thức thanh toán. Những lưu ý trong sử dụng Incotems 2010.

Từ khóa: Incoterm 2010.

7. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Yêu cầu khách quan trong điều kiện kinh tế biến động/ TS. Kiều Hữu Thiện// Ngân hàng .- 2011 .- Số 22 .- Tr. 39-44.
Nội dung: Trình bày thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: về mặt số lượng, về mặt chất lượng, về sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng với nhau, cạnh tranh giữa các tổ chức dụng với các định chế tài chính khác. Thực tiễn và vấn đề đặt ra về vấn đề cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, tái cấu trúc ngân hàng 

THƯƠNG MẠI
1. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Mỹ/ Đinh Thị Thu Oanh// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 253 .- Tr. 17-25.

Nội dung: Trình bày thực trạng xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ, những thành công và tồn tại trong xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ; Các nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu đồ gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Mỹ; Giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ - quan điểm đề xuất giải pháp.

Từ khóa: Xuất khẩu sản phẩm gỗ, doanh nghiệp Việt Nam, thị trường Mỹ.

2. Thúc đẩy sự phát triển của các hình thức thương mại hiện đại trên thị trường nông thôn/ PGS. TS. Bùi Hữu Đức// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 253 .- Tr. 2-8.

Nội dung: Phân tích làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của nhu cầu phát triển các hình thức thương mại hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại…) trên thị trường nông thôn; khái quát thực trạng phát triển các hình thức thương mại hiện đại trên thị trường nông thôn nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển các hình thức thương mại này trong thời gian tới, góp phần tiếp tục phát triển thị trường nông thôn trong điều kiện mới.
Từ khóa: Thương mại hiện đại, thị trường nông thôn.

MÔI TRƯỜNG

1. Truyền thông – Giải pháp hữu hiệu giảm thiểu biến đổi khí hậu/ NLP// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 6-10.

Nội dung: Trình bày vai trò của truyền thông đối với biến đổi khí hậu, một số giải pháp cho truyền thông về biến đổi khí hậu như: Truyền thông liên tục, tuyên truyền qua mô hình và hoạt động cộng đồng, đơn giản thông điệp truyền thông, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí….

Từ khóa: Truyền thông, biến đổi khí hậu

2. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ thấm lọc kết hợp trồng cây trong điều kiện Việt Nam/ TS. Nguyễn Đức Toàn, ThS. Phạm Tiến Nhất// Tài nguyên và môi trường .- 2011 .- Số 20 (130) .- Tr. 22-23.
Nội dung: Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, việc xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư và vận hành lớn, vì vậy việc nghiên cứu làm sạch nước thải tại chỗ của các hộ gia đình hay các cụm dân cư, công trình công cộng bằng các công nghệ phù hợp, đơn giản, có chi phí xây dựng và vận hành thấp, bảo đảm vệ sinh môi trường là một hướng giải quyết hợp lý và khả thi. Bài viết giới thiệu một phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ thấm lọc kết hợp cây trồng và loại cây trồng trong bãi lọc.
Từ khóa: Xử lý nước thải sinh hoạt, công nghệ thấm lọc.

GIÁO DỤC
1. Đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh theo chuẩn quốc tế ở các trường đại học nước ta/ PGS. TS. Hoàng Văn Hoa., ThS. Lê Thị Hương Lan// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 174 .- Tr. 69-75.

Nội dung: Khái quát các chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài, đồng thời xem xét chương trình cử nhân quốc tế ngành quản trị kinh doanh tại Viện đào tạo quốc tế - Trường đại học kinh tế Quốc dân như một điển hình, trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến để hoàn thiện các chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh theo chuẩn quốc tế ở các trường đại học nước ta hiện nay.

Từ khóa: Đào tạo cử nhân, ngành quản trị kinh doanh, chuẩn quốc tế, trường đại học Việt Nam.

2. Đổi mới phương pháp hướng dẫn nghiên cứu và viết luận án Tiến sĩ trong ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh/ PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 174 .- Tr. 62-67.
Nội dung: Trình bày năm vấn đề cơ bản cần được đổi mới trong quan niệm và nội dung luận án Tiến sĩ, bao gồm mục tiêu, “tầm”, điểm mới, phương pháp và thực tiễn thực hành nghiên cứu luận án. Đổi mới phương pháp hướng dẫn luận án Tiến sĩ.
Từ khóa: Luận án Tiến sĩ, ngành kinh tế, ngành quản lý.

3. Giảng dạy theo hướng cá thể hóa trong việc phát triển tự chủ trong học tập của sinh viên/ Lê Thị Tuyết  Minh// Nhà quản lý .- 2011 .- Số 91 .- Tr. 34-35.
Nội dung: Giải thích các khái niệm thế nào là sự tự chủ trong học tập, cá thể hóa là gì? Mục tiêu cần đạt: sự cải tạo, tính trách nhiệm, sự phù hợp, mối quan hệ.
Từ khóa: Tự chủ học tập, giảng dạy theo hướng cá thể hóa.

NGÔN NGỮ
1. Dạy và học tiếng Anh theo các mục đích cụ thể ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn thực tiễn và hướng chiến lược của đề án ngoại ngữ Quốc gia/ PGS. TS. Phan Văn Hòa// Ngôn ngữ & đời sống .- 2011 .- Số 12 (194) .- Tr. 1-5, 36.

Nội dung: Trình bày khái niệm liên quan đến ESP: Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ; Dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu hay dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế, học tập thông qua tiếng Anh. ESP trong giai đoạn 2011 – 2020.

Từ khóa: Dạy và học tiếng Anh, ngoại ngữ Quốc gia

2. Nhận xét về hướng biến đổi của một số hiện tượng ngữ pháp tiếng Việt từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX qua các quan sát văn bản (Nôm và Quốc ngữ)/ GS. TS. Đinh Văn Đức// Ngôn ngữ .- 2011 .- Số 11 (270) .- Tr. 16-29.

Nội dung: Trình bày những sự thay đổi đáng chú ý của ngữ pháp tiếng Việt kể từ khi có sự tiếp xúc với các ngôn ngữ Châu Âu, những đặc điểm ngữ pháp cơ bản của ngôn ngữ lời hội thoại (điển hình là trong Truyện kiều), nhận xét về các lối nói qua ngôn ngữ tác giả và nhân vật văn học – cái bóng của ngôn ngữ thực tế trong đời thường.

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Việt, biến đổi ngữ pháp tiếng Việt

3. Những lỗi sử dụng bổ ngữ chỉ phương hướng khi học viên người Việt học tiếng Trung Quốc/ Lưu Hớn Vũ// Ngôn ngữ & đời sống .- 2011 .- Số 11 (193) .- Tr. 22-26.

Nội dung: Từ thực tế học tập, giảng dạy và nghiên cứu, tác giả đã phát hiện học viên người Việt Nam thường mắc một số lỗi khi sử dụng bổ ngữ chỉ phương hướng tiếng Trung Quốc. Tác giả đã tiến hành sưu tập ngữ liệu, phân tích các lỗi của học viên người Việt và đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục các lỗi đó.

Từ khóa: Phương pháp học tiếng Trung Quốc, lỗi sử dụng bổ ngữ.

4. Tăng cường động cơ học tập ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng/ Lê Viết Dũng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2011 .- Số 12 (194) .- Tr. 6-10.

Nội dung: Trình bày các vấn đề đang được đặt ra và cần được giải quyết để nâng cao hiệu quả việc day học ở các trường đại học và cao đẳng Việt Nam như: mâu thuẫn giữa yêu cầu chuẩn đầu ra và khối lượng giảng dạy chính khóa, mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao hiệu quả và việc tổ chức dạy học theo đặc thù của môn học, giữa yêu cầu về ngoại ngữ căn bản và ngoại ngữ chuyên ngành. Về động cơ học ngoại ngữ.

Từ khóa: Ngoại ngữ chuyên ngành, trường đại học, trường cao đẳng

5. Tiếng Anh chuyên ngành – một số vấn đề về nội dung giảng dạy/ Lâm Quang Đông// Ngôn ngữ & đời sống .- 2011 .- Số 11 (193) .- Tr. 27-32.

Nội dung: Sơ lược về khái niệm thuật ngữ tiếng Anh, thực tế về tiếng Anh chuyên ngành hiện nay. Vài đề xuất như: đối với những ngành có thể xác định được công việc cụ thể, đối với những ngành mà công việc cụ thể khó xác định, về từ vựng chuyên ngành…

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành, nội dung giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

6. Từ vựng văn học giai đoạn tiếng Việt cổ: một số đặc điểm trong sự hình thành và phát triển/ PGS. TS. Vũ Đức Nghiệu// Ngôn ngữ .- 2011 .- Số 11 (270) .- Tr. 30-45.
Nội dung: Trình bày một số đặc điểm thể hiện trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển vốn từ vựng văn học trong giai đoạn tiếng Việt cổ.
Từ khóa: Tiếng Việt cổ, từ vựng văn học

7. Tốt nghĩa và xấu nghĩa trong tiếng Việt/ PGS. TS. Hoàng Dũng, ThS. Tăng Thị Tuyết Mai// Ngôn ngữ .- 2011 .- Số 12 (271) .- Tr. 38-46.

Nội dung: Khái niệm về tốt nghĩa và xấu nghĩa, quy trình xác lập sắc thái ngữ nghĩa xấu/ tốt của một đơn vị từ vựng tiếng Việt, khả năng kết hợp của các loại sắc thái ngữ nghĩa, sắc thái ngữ nghĩa của kết hợp láy xuất phát từ vị từ trạng thái.
Từ khóa: Tiếng Việt, tốt nghĩa, xấu nghĩa.

8. Vận dụng mô hình tương tác vào việc dạy đọc hiểu cho người nước ngoài học tiếng Việt/ PGS. TS. Dư Ngọc Hân// Ngôn ngữ .- 2011 .- Số 12 (271) .- Tr. 55-64.
Nội dung: Trình bày những hướng tiếp cận chủ yếu quá trình đọc hiểu, mô hình tương tác của quá trình đọc hiểu, những kĩ thuật đọc chủ yếu. Việc dạy đọc hiểu cho người nước ngoài học tiếng Việt: vận dụng các kiểu đọc kĩ thuật vào việc dạy đọc hiểu, các bước dạy đọc hiểu cho người nước ngoài học tiếng Việt…
Từ khóa: Dạy tiếng Việt, học tiếng Việt, người nước ngoài

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
1. Các kỹ thuật tạo và xử lí tiêu đề quang trong mạng chuyển mạch gói quang (OPS)/ ThS. Cao Hồng Sơn// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan các kỹ thuật tạo và xử lí tiêu đề quang cho mạng chuyển mạch gói quang (OPS). Chuyển mạch gói quang cung cấp một cơ chế chuyển tiếp nhanh và hiệu quả các gói IP qua mạng ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) nhờ xử lí toàn quang.
Từ khóa: Kỹ thuật tạo tiêu đề quang, xử lí tiêu đề quang, mạng chuyển mạch gói quang.

2. Mô hình hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ QoSM/ Phạm Văn Thương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 40-46.

Nội dung: Đề xuất mô hình hệ thống giám sát QoS (QoSM – QoS Monitoring) có thể sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ để giám sát các tham số QoS liên quan tới hiệu suất của mạng một cách trực tuyến hoặc không trực tuyến. QoSM có thể giám sát trễ (PTD), tỷ lệ mất gói tin (PLR), băng thông của dịch vụ VPN.

Từ khóa: QoSM, mạng truyền thông

3. Mô hình quản lý đầu tư viễn thông, viễn thông công ích/ TS. Bùi Xuân Chung// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 50-54.
Nội dung: Bài viết tập trung vào nội dung đổi mới quản lý đầu tư trong viễn thông và viễn thông công ích để góp phần phát triển bền vững thị trường viễn thông, tránh các hiện tượng cạnh tranh phá giá ảnh hưởng đến tính hiệu quả của thị trường viễn thông.
Từ khóa: Viễn thông, viễn thông công ích

4. Một số phương pháp cảm biến phổ trong mạng vô tuyến thông minh/ ThS. Lê Tùng Hoa, ThS. Nguyễn Viết Đảm// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 47-51.

Nội dung: Giới thiệu về mạng vô tuyến thông minh, các chức năng trong mạng vô tuyến thông minh, các phương pháp cảm biến phổ trong mạng vô tuyến thông minh.

Từ khóa: Mạng vô tuyến thông minh, phương pháp cảm biến phổ.

5. Một số vấn đề liên quan tới chất lượng truyền thông cho mạng VANET/ Nguyễn Thanh Trà, Hoàng Trọng Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Khái quát các đặc điểm của mạng VANET, tóm tắt các thách thức chính dưới góc độ kiến trúc giao thức, một số hướng tiếp cận cải thiện và các vấn đề mở trong tương lai.

Từ khóa: Mạng VANET, chất lượng truyền thông.

6. Quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp viễn thông/ Thu Hằng, Lan Hương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Trình bày những nội dung chủ yếu trong quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp viễn thông, xây dựng các tiêu chí rủi ro. Các giải pháp để quản lý rủi ro tại các doanh nghiệp viễn thông.
Từ khóa: Doanh nghiệp viễn thông, quản lý rủi ro.

XÂY DỰNG

1. Áp dụng phương trình Lagrăng loại II tính dao động của dầm, khung và nhà cao tầng/ Lâm Thanh Quang Khải, Đặng Quốc Lương// Xây dựng .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Cung cấp cơ sở cho việc xây dựng phương pháp tính và hoàn thiện thêm lý thuyết tính toán trong dao động của dầm, khung, nhà cao tầng khi dùng phương trình Lagrăng loại II.

Từ khóa: Phương trình Lagrăng loại II, tính dao động, kỹ thuật xây dựng.

2. Các nhân tố quan trọng gây rủi ro đối với tiến độ thi công dự án xây dựng/ TS. Lưu Trường Văn, CN. Nguyễn Tiến Thức// Xây dựng .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 58-60.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu trong việc xác định các yếu tố gây nên rủi ro tiến độ trong giai đoạn thi công của dự án xây dựng và những nhân tố đại diện cho các yếu tố này. Bài báo cũng trình bày kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đại diện đến rủi ro tiến độ của dự án trong giai đoạn thi công.

Từ khóa: Rủi ro xây dựng, rủi ro thi công, dự án xây dựng

3. Đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến sự thành công của các liên doanh trong quá trình đầu tư và xây dựng dự án bằng phương pháp AHP mờ/ TS. Phạm Hồng Luân, ThS. Huỳnh Thanh Điệp .- 2011 .- Số tháng 11 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Trình bày tổng thể về mức độ tác động của các nhân tố đến sự thành công dự án liên doanh, đồng thời đề xuất một mô hình định lượng phù hợp để nhà quản lý đánh giá được tình trạng dự án và từ đó xây dựng mô hình quản lý phù hợp.

Từ khóa: Phương pháp AHP mờ, rủi ro xây dựng, xây dựng dự án.

4. Đề xuất một số giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong các phân xưởng nóng/ Phạm Văn Lương// Xây dựng .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 68-71.

Nội dung: Trình bày điều kiện Vi khí hậu tại một số phân xưởng nóng, các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong các phân xưởng nóng: giải pháp phun sương để chống nóng, giải pháp cấp không khí ẩm vào trong xưởng để chống nóng, giải pháp thông gió tự nhiên…

Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, phân xưởng nóng

5. Kinh nghiệm thiết kế nước ngoài móng nhà cao tầng/ PGS. TS. Nguyễn Bảo Huân// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 11 .- Tr. 84-88.

Nội dung: Ngày nay móng bè trên nền cọc đã trở nên phổ biến và được ứng dụng nhiều làm móng các tòa tháp cao có nhiều tầng hầm ở Cộng Hòa Liên Bang Đức và các nước khác trên thế giới. Bài viết trình bày những lợi ích của móng bè trên nền cọc, những giả định cơ bản, tương tác và ảnh hưởng giữa đất với kết cấu móng, ảnh hưởng của điều kiện ứng suất nền đất lên kết cấu, tương tác giữa móng bè và nhóm cọc, tương tác giữa nhóm cọc và bè, cọc và cọc…

Từ khóa: Nhà cao tầng, móng nhà cao tầng, thiết kế móng.             

6. Lựa chọn dạng kết cấu cầu phù hợp khi chịu tải trọng động đất/ TS. Nguyễn Việt Khoa, KS. Lê Văn Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 25-33.

Nội dung: Thời gian gần đây, hoạt động của động đất có một số diễn biến phức tạp, và vì vậy các dạng kết cấu và cấu tạo các bộ phận công trình cầu cần được xem xét, thiết kế một cách hợp lý, nhằm mục đích giảm thiểu tối đa các hậu quả trong trường hợp xảy ra động đất. Bài viết phân tích dạng kết cấu và cấu tạo các bộ phận phù hợp trong thiết kế kháng chấn và một số kết luận.

Từ khóa: Xây dựng cầu đường, tải trọng động đất, kết cấu cầu

7. Một số kết quả thí nghiệm độ nhớt của đất bằng phương pháp cắt xoay/ ThS. Phạm Văn Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Giới thiệu một phương pháp thí nghiệm mới để xác định độ nhớt của đất sét yếu bão hòa nước phục vụ công tác tính toán, dự tính độ lún từ biến, tốc độ từ biến của nền đường ô tô và độ chuyển dịch từ biến của công trình tường chắn.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, độ nhớt của đất, phương pháp cắt xoay.

8. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi điều kiện thời tiết đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa/ TSKH. Trần Quang Hạ, KS. Hoàng Ngọc Trâm// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 13-19.

Nội dung: Độ nhám mặt đường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: nhiệt độ, lượng mưa, và các yếu tố tốc độ, tải trọng xe chạy. Sự biến đổi của độ nhám theo ảnh hưởng thời tiết đến nay vẫn còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi điều kiện thời tiết đến độ nhám mặt đường bê tông nhựa.

Từ khóa: Xây dựng mặt đường, mặt đường bê tông nhựa, độ nhám mặt đường, thay đổi điều kiện thời tiết                       

9. Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông hạt nhỏ chất lượng cao chịu mài mòn dùng cho các công trình thủy công/ Hoàng Văn Tần, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Ngọc Lâm// Xây dựng .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Giới thiệu thiết kế thành phần bê tông chất lượng cao với kích thước dạng hạt nhỏ dùng làm lớp ngoài cho các công trình thủy công.

Từ khóa: Công trình thủy công, bê tông hạt nhỏ, bê tông chất lượng cao.

10. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MIDAS/CIVIL vào việc tính toán, kiểm toán kết cấu cầu liên tục, bằng phương pháp biểu đồ bao/ KS. Vũ Thành Quang// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Phần mềm Midas/Cilvil có rất nhiều tính năng ưu việt trong tính toán, thiết kế cầu như tính cầu đúc hẫng, cầu treo, thiết kế tối ưu,… Bài viết nghiên cứu tính năng tính toán cầu liên tục bao gồm việc tính toán và kiểm toán kết cầu cầu bằng phương pháp biểu đồ bao.

Từ khóa: Phần mềm Midas/Cilvil, kết cấu cầu, phương pháp biểu đồ bao.

11. Nguyên nhân hư hỏng và kiến nghị giải pháp thiết kế kết cấu mặt đường mềm đối với làn xe buýt  chạy riêng tại Hà Nội/ KS. Hoàng Xuân Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 32-39.

Nội dung: Phân tích các nguyên nhân dẫn đến làm hư hỏng kết cấu áo đường tại các phần mặt đường cho làn đường dành riêng cho xe buýt dưới tác dụng của tải trọng xe và thành phần dòng xe từ đó đề xuất một số kiến nghị trong tính toán kết cấu mặt đường mềm tại các phần xe chạy. 

Từ khóa: Xây dựng đường ô tô, kết cấu mặt đường mềm, làn đường xe buýt.

12. Nhận diện các sự cố khi xây dựng công trình trong môi trường đất yếu và các giải pháp đề nghị phòng tránh – khắc phục/ ThS. Mai Di Tám// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 11 .- Tr. 80-81.

Nội dung: Trình bày những dạng điển hình về sự cố các công trình xây dựng trên đất yếu – những nguyên nhân gây ra sự cố công trình; Các giải pháp đề nghị tham khảo để phòng ngừa và khắc phục sự cố công trình xây dựng trong môi trường đất yếu trong thực tế.

Từ khóa: Xây dựng công trình, môi trường đất yếu.

13. Phân tích cơ sở lý thuyết phương pháp thí nghiệm độ nhớt của đất bằng phương pháp cắt xoay/ NCS. ThS. Phạm Văn Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Để phục vụ công tác tính lún của công trình đường trên nền đất yếu có xét yếu tố từ biến do ứng suất pháp tổng, dự tính độ lún từ biến và tốc độ từ biến do ứng suất tiếp của nền đường ô tô, độ dịch chuyển từ biến của công trình tường chắn. Bài viết giới thiệu một phương pháp thí nghiệm mới để xác định độ nhớt của đất sét yếu bão hòa nước.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, phương pháp cắt xoay, phương pháp thí nghiệm độ nhớt đất

14. Trình tự các bước thiết kế sử dụng hỗn hợp lớp bê tông nhựa tạo nhám/ ThS. Nguyễn Phước Minh// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 25-31.

Nội dung: Độ nhám mặt đường hay sức chống trượt của mặt đường là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho xe chạy với vận tốc cao. Cấp kỹ thuật càng cao, lưu lượng xe tăng trưởng lớn và tốc độ xe chạy tăng càng đòi hỏi mặt đường phải đủ độ nhám để đảm bảo cho xe chạy được ổn định và an toàn, đặc biệt là trong tình trạng nóng ẩm và mưa nhiều. Bài báo này liên hệ đến việc thiết kế hoàn thiện hỗn hợp lớp bê tông nhựa tạo nhám trong điều kiện hiện có của Việt Nam.

Từ khóa: Xây dựng đường ô tô, bê tông nhựa tạo nhám.

15. Ứng dụng cọc thép nhồi bê tông trong thi công tầng hầm bằng phương pháp Topdown/ TS. Trần Hồng Hải// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 11 .- Tr. 62-65.

Nội dung: Trình bày cấu tạo của hệ cột chống tạm thép nhồi bê tông, quy trình chế tạo cột thép nhồi bê tông trên công trường, quy trình thi công cột chống tạm thép nhồi bê tông, các phương pháp tính toán thiết kế cột chống tạm.

Từ khóa: Cọc thép nhồi bê tông, thi công tầng hầm, phương pháp Topdown.                  

16. Xác định chiều sâu vùng hoạt động cố kết theo thời gian trong đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đắp và các ứng dụng/ GS.TS. Dương Ngọc Hải, ThS. Nguyễn Đức Nghiêm// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 13-17, 57.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu về cách thức xác định chiều sâu vùng hoạt động cố kết theo thời gian dưới tải trọng đắp để áp dụng vào việc tính toán độ lún cố kết và độ ổn định của nền đắp đường ô tô trên đất yếu.
Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, đất yếu, tải trọng nền đắp.
17. Xử lý sự cố cọc khoan nhồi bị khuyết tật tại mũi bằng phun vữa xi măng/ TS. Trần Xuân Thọ, ThS. Sử Minh Đăng// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 11 .- Tr. 70-74.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân gây khuyết tật tại mũi cọc khoan nhồi, mô tả công trình và đặc điểm địa chất công trình, tính toán sức chịu tải cọc khi bị khuyết tật tại mũi, tính toán sức chịu tải cọc sau khi xử lý phun vữa xi măng, công nghệ xử lý sự cố khuyết tật tại mũi cọc khoan nhồi bằng phun vữa xi măng…
Từ khóa: Cọc khoan nhồi, phun vữa xi măng

KẾ TOÁN
1. Ảnh hưởng của các vấn đề môi trường đến kiểm toán báo cáo tài chính/ Đinh Thị Thu Hà, Ngô Như Vinh// Kiểm toán .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Khái quát các vấn đề môi trường, trách nhiệm của doanh nghiệp với các vấn đề môi trường, tác động của trách nhiệm của đơn vị với các vấn đề về môi trường đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Tác động của các vấn đề môi trường trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá sự đầy đủ của các thuyết minh liên quan đến các khoản nợ tiềm tàng và sự đầy đủ của các khoản nợ dự phòng, xem xét giá trị của tài sản cố định và hàng tồn kho.

Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính, môi trường

2. Cách ghi hóa đơn và hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong hợp tác xã nông nghiệp/ ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 12 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Để tìm hiểu một vấn đề cụ thể, kế toán của hợp tác xã nông nghiệp phải đọc nhiều văn bản Luật và các văn bản dưới luật khác nhau. Trong khi trình độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp hiện nay được đánh giá là chưa cao, điều này đồng nghĩa với nhiều khó khăn cho hợp tác xã nông nghiệp trong quá trình vận dụng. Bài viết này nhằm cung cấp kiến thức có hệ thống về các khoản giảm trừ doanh thu áp dụng trong hợp tác xã nông nghiệp.

Từ khóa: Kế toán hợp tác xã nông nghiệp, hạch toán kế toán, kế toán giảm trừ doanh thu.

3. Cân đối chi phí và lợi ích của thông tin kế toán: Từ chuẩn mực kế toán quốc tế đến thực tiễn Việt Nam/ TS. Trần Đình Khôi Nguyên// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 12 .- Tr. 10-12, 34.

Nội dung: Phân tích khía cạnh cân đối chi phí và lợi ích trong quá trình xây dựng chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có những định hướng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán ở Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế, thông tin kế toán, cân đối chi phí.

4. Chi phí tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện giá thành sản phẩm dệt may: Kỳ 1/ Nguyễn Ngọc Toản// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 10 .- Tr. 20-21, 46.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng mức tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện giá thành sản phẩm dệt may.
Từ khóa: Tính giá thành sản phẩm, sản phẩm dệt may.

5. Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ TS. Chúc Anh Tú// Kiểm toán .- 2011 .- Số 11 (132) .- Tr. 47-50.

Nội dung: Trình bày các nguyên tắc kế toán cơ bản, cấu trúc và nội dung của trình bày báo cáo tài chính chung: về bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

6. Đổi mới công tác kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế đang phát triển/ Trần Cành// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 10 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Giới thiệu các giải pháp đổi mới công tác kế toán trong nền kinh tế đang phát triển.

Từ khóa: Kế toán, kiểm toán, kinh tế phát triển, đổi mới

7. Giải pháp góp phần giảm thiểu “sự khác biệt kỳ vọng” của kiểm toán độc lập trong xu thế hội nhập phát triển/ NCS. ThS. Phan Thanh Hải// Kiểm toán .- 2011 .- Số 11 (132) .- Tr. 43-46.

Nội dung: Nói về bản chất của “sự khác biệt về kỳ vọng” trong kiểm toán, biểu hiện của “sự khác biệt về kỳ vọng” qua một số các thuật ngữ trong chuẩn mực và phương pháp kiểm toán hiện nay, nguyên nhân hình thành nên sự khác biệt kỳ vọng trong công tác kiểm toán độc lập hiện nay. Một số các giải pháp nhằm giảm thiểu sự khác biệt kỳ vọng và nâng cao vai trò của kiểm toán trong xu thế hội nhập, phát triển hiện nay.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, “sự khác biệt kỳ vọng”

8. Hoàn thiện chu trình mua hàng và thanh toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ/ ThS. Trịnh Ngọc Anh// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 10 .- Tr. 30-31, 36.

Nội dung: Trình bày về kiểm soát hoạt động mua hàng và thanh toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: về tổ chức nhân sự, tình hình kiểm tra, kiểm soát. Trình bày về kế toán  nghiệp vụ mua hàng và thanh toán, hoàn thiện tổ chức kế toán mua vào và thanh toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: nhóm giải pháp chung, nhóm giải pháp cụ thể…
Từ khóa: Chu trình mua hàng, chu trình thanh toán, doanh nghiệp vừa và nhỏ

9. Khái quát những vấn đề cơ bản về kiểm toán nội bộ/ TS. Phạm Tiến Hưng// Kiểm toán .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 26-31.
Nội dung: Trình bày những quan niệm khác nhau về kiểm toán nội bộ, những vấn đề cơ bản liên quan đến kiểm toán nội bộ cần làm rõ: mục đích, chức năng, phạm vi của kiểm toán nội bộ, chủ thể - khách thể của kiểm toán nội bộ, nội dung – nhiệm vụ - bộ máy của kiểm toán nội bộ.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ

10. Lý thuyết kế toán – Cơ sở khoa học của những phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất/ TS. Lê Văn Liên, Đoàn Thị Dung// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 12 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Bài báo đưa ra  những lý luận kế toán, cơ sở khoa học cho những phương pháp kế toán cụ thể khác nhau khi lập báo cáo tài chính hợp nhất tại các quốc gia, cũng như tại một quốc gia qua các thời kỳ khác nhau.

Từ khóa: Lý thuyết kế toán, báo cáo tài chính hợp nhất.

11. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp Nhà nước/ TS. Lê  Quang Bính// Kiểm toán .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 47-48.

Nội dung: Trình bày thực trạng chất lượng kiểm toán thuế của kiểm toán nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước;  Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp nhà nước; Nhóm giải pháp về đổi mới quan điểm và tổ chức công tác kiểm toán thuế, nhóm giải pháp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán, nhóm giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức hành nghề của kiểm toán viên, nhóm giải pháp kiểm tra kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán thuế, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.

12. Những tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động/ NCS. Trần Thị Ngọc Hân// Kiểm toán .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Giới thiệu, phân tích nội hàm các tiêu chí đánh giá của kiểm toán hoạt động do kiểm toán nhà nước thực hiện và điều kiện để có được cũng như để sử dụng được các tiêu chí đó. 
Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, tiêu chí đánh giá kiểm toán hoạt động.
13. Phương pháp khấu hao tài sản cố định ở Việt Nam và so sánh với kế toán Mỹ/ ThS. Nguyễn Thị Kim Hương, Chu Thị Vĩnh An// Kiểm toán .- 2011 .- Số 12 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Trình bày các phương pháp khấu hao của kế toán Việt Nam và kế toán Mỹ. Từ đó so sánh sự giống, khác nhau về phương pháp khấu hao giữa hai quốc gia và đưa ra những kiến nghị trong các phương pháp tính khấu hao tại Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán Mỹ, kế toán Việt Nam, khấu hao tài sản cố định

14. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với việc hạch toán kế toán: Bài 5: Nội dung các khoản điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp/ TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .2011 .- Số tháng 12 .- Tr. 27-28. 

Nội dung: Trình bày nội dung các khoản điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp như: Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước, các khoản chi phí của doanh thu đã điều chỉnh tăng, các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác…

Từ khóa: Hạch toán kế toán, thuế thu nhập doanh nghiệp.

15. Vận dụng những lợi ích của hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa vào hệ thống sản xuất hàng tồn kho kịp lúc/ ThS. Phạm Quang Huy// Kiểm toán .- 2011 .- Số 11 (132) .- Tr. 29-33.

Nội dung: Khái quát hóa những ảnh hưởng của công nghệ thông tin sẽ tác động đến hệ thống kế toán như thế nào? Ngoài ra còn cung cấp một bức tranh tổng quan về việc ứng dụng những lợi ích của công nghệ  thông tin vào những doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống JIT trong quá trình sản xuất.
Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, hệ thống sản xuất hàng tồn kho, tin học hóa.

16. Về kế toán chênh lệch tỷ giá/ Lê Thị Hồng Phương// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 12 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Bài viết làm rõ hơn các loại tỷ giá sử dụng trong hạch toán, các tình huống dẫn đến chênh lệch tỷ giá và phân loại chênh lệch tỷ giá kèm theo các ví dụ minh họa cụ thể.
Từ khóa: Kế toán chênh lệch tỷ giá, hạch toán kế toán.

KIẾN TRÚC

1. Không gian mở kết hợp hệ thống cây xanh trong thiết kế kiến trúc – một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận đến xu hướng thiết kế bền vững (tiếp theo tạp chí xây dựng số 9)/ ThS. KTS. Giang Ngọc Huấn// Xây dựng .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 40-41.
Nội dung: Giới thiệu giải pháp ứng dụng hệ thống cây xanh như một thành phần của công trình kiến trúc.
Từ khóa: Thiết kế kiến trúc, thiết kế bền vững, không gian mở, hệ thống cây xanh.

2. Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng xét đến sự làm việc không gian/ Vũ Quốc Anh// Xây dựng .- 2011 .- Số 10 .- Tr. 72-76.

Nội dung: Xác định hệ số đàn hồi k của hệ khung giằng làm việc đồng thời, xác định hệ số k khi xét đến sự làm việc của khối 5 khung, xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột bậc khung nhà công nghiệp một tầng một nhịp xét đến sự làm việc không gian, thiết kế khung nhà công nghiệp một tầng một nhịp.

Từ khóa: Thiết kế nhà công nghiệp một tầng, thiết kế khung nhà thép

3. Yêu cầu về tải trọng và tác động khi thiết kế nhà cao tầng ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đại Minh, KS. Phạm Anh Tuấn// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 4 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Trình bày các vấn đề quan trọng cũng như chưa rõ về tải trọng và tác động sử dụng khi thiết kế nhà cao tầng được quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng của nước ta. Cụ thể là một số hoạt tải gara, hoạt tải sân đỗ trực thăng, cách xác định và quy đổi số liệu đầu vào và hệ số chuyển đổi chu kỳ lặp trong tính toán tải trọng gió giữa tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài. Ngoài ra cũng trình bày một số lưu ý khi tính toán tác động động đất lên công trình trong thiết kế kết cấu cao tầng.

Từ khóa: Thiết kế nhà cao tầng, tải trọng.

DU LỊCH
1. Tiếp thị trực tuyến điểm đến du lịch ở Việt Nam/ Lê Phương Anh// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 22-23, 57.

Nội dung: Tiếp thị trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới một cách hiệu quả với chi phí thấp. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tiếp thị trực tuyến vẫn còn ở mức thấp, các bên liên quan tiếp tục yêu cầu có các hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp và hợp tác hơn cho du lịch Việt Nam. Bài viết giới thiệu các giải pháp nhằm hạn chế những khó khăn trên.
Từ khóa: Du lịch Việt Nam, tiếp thị trực tuyến.

2. Quy trình xây dựng sản phẩm du lịch khảo cổ học ở Việt Nam (tiếp theo kỳ trước)/ ThS. Trương Nam Thắng// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 11 .- Tr. 44-46.

Nội dung: Nghiên cứu, tìm hiểu các quy hoạch tổng thể về du lịch và đánh giá tài nguyên du lịch, phân tích thị trường du lịch (cung – cầu), lựa chọn, đầu tư, tổ chức dịch vụ và sản phẩm tại chỗ điểm du lịch khảo cổ học, hoạt động marketing, chính sách giá.

Từ khóa: Sản phẩm du lịch, du lịch khảo cổ học Việt Nam, quy trình xây dựng sản phẩm du lịch.
VĂN HỌC
1. Cách dẫn ý nghĩ nội tâm của nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao/ TS. Mai Hảo Yến// Ngôn ngữ & đời sống .- 2011 .- Số 11 (193) .- Tr. 33-37.

Nội dung: Trình bày một vài khái niệm liên quan đến ý nghĩ nội tâm của nhân vật trong truyện ngắn Nam Cao, tiêu chí xác định ý nghĩ nội tâm. Các kiểu dẫn ý nghĩ nội tâm của nhân vật truyện ngắn Nam Cao: ý nghĩ nội tâm trực tiếp, ý nghĩ nội tâm trực tiếp tự do, ý nghĩ nội tâm gián tiếp, ý nghĩ nội tâm gián tiếp tự do, một số trường hợp đặc biệt.
Từ khóa: Truyện ngắn Nam Cao, ý nghĩ nội tâm nhân vật
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